Tiết 16  - CHỦ ĐỀ 2 : TUẦN HOÀN ( Tiết 5)
Bài 17. TIM VÀ MẠCH MÁU
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh chỉ ra được các ngăn tim ( ngoài và trong), van tim.
- Phân biệt được các loại mạch máu.
-Trình bày rõ đặc điểm các pha trong chu kỳ co giãn tim.
II. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY:
1.Hoạt động mở đầu
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs
- HS: Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi sau:
     Như các em đã biết để cứu sống người mất  nhiều máu thì phải truyền máu. Vậy theo các em máu được truyền vào cơ thể qua mạch máu nào? ở đâu? Và làm thế nào để xách định chính xác mạch đó để truyền máu thuận tiện?
- HS vận dụng hiểu biết thực tế trả lời: Cỏ thể trả lời đúng hoặc sai
- GV: nhận xét và rút ra kết luận: Thường truyền vào tĩnh mạch ở tay và để xác định được người ta thường dùng dây chun buộc lên phía trên vị trí mạch muốn truyền ở tay. 
- GV yêu cầu HS: Hoạt động cặp đôi: 1học sinh đóng vai bệnh nhân, 1 học sinh đóng vai bác sĩ để thực hiện việc xác định tĩnh mạch ở tay
- GV hướng dẫn học sinh cách thực hiện: Đầu tiên xác định vị trí muốn truyền sau đó lấy dây chun buộc lên phía trên cách đó khoản 2cm buộc chặt vừa phải, khi nào thấy mạch máu phía dưới chỗ buộc nổi lên thì sẽ tháo dây ra. Từ hiện tượng trên cho biết vì sao phần mạch máu dưới chỗ buộc lại nổi lên?
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV, vận dụng kiến thức đã học sinh học 7 và năng lực tư duy để trả lời
- HS: đại diện nhóm trả lời: ở tay máu trong tĩnh mạch chảy từ dưới lên nên khi buộc ở trên máu ko chảy lên trên được mà ứ lại ở dưới làm mạch nổi lên
- GV nhận xét đánh giá câu trả lời của học sinh
Như vậy máu chảy ngược chiều trọng lực ứ lại mà không chảy ngược lại, vì sao?
- HS: với kiến đã học học sinh ko trả lời được
- GV: để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu: 
- Học sinh chỉ ra được các ngăn tim ( ngoài và trong), van tim.
- Phân biệt được các loại mạch máu.
-Trình bày rõ đặc điểm các pha trong chu kỳ co giãn tim.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1. Tìm hiểu cấu tạo của tim.
Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm
B1: GV yêu cầu HS nghiên cứu H 17.1 SGK kết hợp với kiến thức đã học lớp 7 và trả lời câu hỏi:
- Xác định vị trí hình dạng cấu tạo ngoài của tim ?
GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ sau
 - Quan sát hình  17.1 trên máy chiếu và mô hình xác định cấu tạo ngoài của tim
- Hoàn thàng bảng  17.1 trên phiếu học tập
	Các ngăn tim  co
	Nơi máu được bơm tới.

	Tâm nhĩ trái co
	

	Tâm nhĩ phải co
	

	Tâm thất trái co
	

	Tâm thất phải 
	


B2+3:HS: thực hiện yêu cầu của GV sau đó đại diện các nhóm báo cáo kết qủa, nhận xét kết quả của các nhóm khác
B4:GV:Đánh giá nhận xét kết quả các nhóm rồi rút ra KL chiếu đáp án đúng
* HS: Hoạt động nhóm
GV: yêu cầu các nhóm dựa vào kết quả bảng 17.1 trả lời câu hỏi sau:
? Dự đoán xem ngăn tim nào có thành dày nhất, ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất ? 
? Dự đoán xem giữa các ngăn tim và trong các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào  để máu chỉ bơm theo một chiều?
- HS: Dựa vào kết quả bảng 17.1 thảo luận nhóm TL câu hỏi,  đại diện 1 vài  nhóm trả lời, 
- Giáo viên ghi dự đoán các nhóm lên bảng. 
? Vậy dự đoán của nhóm nào đúng bây giờ chúng ta cùng kiểm tra
-Giáo viên hương dẫn học sinh quan sát mô tình tim  tháo lắp và tim lợn đã mổ
HS quan sát   xét xem các dự đoán trên dự đoán nào đúng 
* HS: Hoạt động cá nhân 
GV: Yêu cầu học sinh vận dụng kết quả thảo luận ở trên TL câu hỏi sau:
? Trình bày cấu tạo của tim?
? Với cấu tạo trên thì tim sẽ đảm nhận chức năng gì?
HS: Vận dụng kết quả thảo luân và mối liên quan giữa cấu tạo và chức năng trả lời
HS: 1 vài học sinh trả lời và nhận xét
GV: nhận xét, đánh giá

	I. Cấu tạo tim.










1. Cấu tạo ngoài :
- Vị trí, hình dạng
- Màng tim bao bọc bên ngoài.
- Tâm thất lớn  phần đỉnh tim.












2. Cấu tạo trong
- Tim có 4 ngăn
- Thành cơ tâm thất dày hơn cơ tâm nhĩ.
Cơ tâm thất trái dày hơn cơ tâm thất phải.
- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất. Giữa tâm thất và động mạch có van thất động (van tổ chim) giúp máu lưu thông theo một chiều.


	Hoạt động 2. Tìm hiểu cấu tạo  mạch máu.
Phương thức: Thảo luận nhóm
B1:GV yêu cầu các nhóm quan sát  h 17.2 trên máy chiếu
Thảo luận nhóm: Hoàn thành bảng 17.2 trên phiếu học tập
bảng 17. 2.
	Nội dung
	Động
mạch
	Tĩnh mạch
	Mao mạch

	1- Cấu tạo
-Thành mạch
-Lòng 
trong mạch
- Đặc điểm khác
	

	

	


	2 - Chức 
năng
	.
	
	


? Vì sao có sự khác nhau đó?
B2+3:HS: Quan sát hình thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra sau đó đại diện các nhóm báo cáo kết qủa, nhận xét kết quả của các nhóm  khác.
 B4:GV đánh giá nhận xét và rút ra KL: chiếu đáp án đúng
? Từ kết quả trên em nào trả lời câu hỏi đã đưa ra lúc đầu: Máu chảy ngược chiều trọng lực ứ lại mà không chảy ngược lại vì sao?
HS: vì máu chảy trong mạch theo một chiều là do tĩnh mạch có van.



	II. Cấu tạo  mạch máu.
bảng 17. 2.
	Nội dung
	Động
mạch
	Tĩnh mạch
	Mao mạch

	1- Cấu tạo
-Thành mạch



-Lòng 
trong mạch
- Đặc điểm khác
	
- 3 lớp: Mô liên kết, cơ trơn, biểu
bì  dày
- Hẹp

- ĐMC lớn, nhiều ĐM nhỏ.
	
- 3 lớp: Môliên kết, cơ trơn, biểu bì
 mỏng
- Rộng 
- Có van một chiều
	
- 1 lớp: 
biểu bì
 mỏng


- Hẹp 
nhất.
- Nhỏ phân nhánh nhiều.

	2 - Chức 
năng
	Đẩy máu
 từ tim đến các cơ quan, vận tốc và áp lực lớn.
	Dẫn máu từ khắp các
 tế bào  về tim, vận tốc  và áp lực nhỏ
	Trao đổi chất với 
tế bào.




	Hoạt động 3. Tìm   hiểu hoạt động co dãn của tim. 
Phương thức: Hoạt động nhóm
B1:GV: yêu cầu các nhóm quan sát  h17.3 và thực hiện lệnh SGK/55,56
? Chu kỳ của tim gồm mấy pha ?
? Tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây ? Nghỉ bao nhiêu giây ?
?Tâm thất làm việc bao nhiêu giây ? Nghỉ bao nhiêu giây ?
? Tim nghỉ ngơi hoàn toàn bao nhiêu giây ?
? Thử tính xem trung bình mỗi phút diễn ra bao nhiêu chu kỳ co dãn tim ? 
? Vì sao tim hoạt động suốt cuộc đời mà không mệt mỏi ?
B2+3:HS: Quan sát hình thực hiện nhiệm vụ giao viên giao, đại diện các nhóm báo cáo kết qủa, nhận xét kết quả của các nhóm khác.
 B4:GV đánh giá, nhận xét kết quả các nhóm và rút ra KL : vì thời gian co bằng thời gian dãn
	III. Chu kỳ co dãn của tim.












Chu kỳ tim   gồm 3 pha:
- Pha co tâm nhĩ ( 0,1s)  máu từ tâm nhĩ  tâm thất.
- Pha co tâm thất (0,3s) máu từ động mạch   động mạch chủ.
- Pha dãn chung (0,4s) máu được hút từ tâm nhĩ  tâm thất.


3. Hoạt động luyện tập. 
Mục tiêu:củng cố và khắc sâu kiến thức.
- Phương thức: hoạt động cá nhân
- GV treo tranh phóng to 17.4 yêu cầu học sinh điền chú thích cấu tạo của tim
- HS quan sát tranh vận dung kiến thức vừa học thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao
- HS báo cáo kết quả, nhận xét
- GV đánh giá nhận xét
4. Hoạt động vận dụng
- Phương thức hoạt động cá nhân
- GV yêu cầu học sinh nhìn đồng hồ và đặt tay lên ngực trái nơi thấy rõ tiếng đập của tim rồi đếm nhịp đập của tim trong 1 phút ở 2 trạng thái : Lúc ngồi yên và sau khi chay 2 phút tại chỗ rồi nhận xét số lần tim đập trong 2 trường hợp và giải thích vì sao có sự khác nhau đó
- HS thực hiện nhiệm vụ GV đưa ra
- HS báo cáo kết quả
- GV đánh giá nhận xét
- Gợi ý sản phẩm: sau khi chạy nhịp tim tăng do hệ vận động tăng cường hoạt động nên nhu cầu năng lượng tăng nên tăng tiêu dùng oxi và để đáp ứng nhu cầu oxi thì HTH, hô hấp tăng cường hoạt động nên tim đập nhanh hơn
* Hướng dẫn về nhà: chuẩn bị trước bài 18: vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.
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